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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
                 SỞ Y TẾ

Số:            /SYT-VP
V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

        Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026

Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh.

Căn cứ Thông báo số 296/TB-HĐMS.SC ngày 26/6/2026 của Chủ tịch Hội 
đồng mua sắm, sửa chữa tại cuộc họp ngày 26/6/2026 (Phiên 2);

Sở Y tế Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 
làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho nội dung kế hoạch khám sức khỏe định 
kỳ đối với công chức, viên chức, người lao động năm 2026 cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế Đồng Nai.
2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Trương Thị Ngọc Dung, Văn thư - Sở Y tế.
- Số điện thoại: 0984844876.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi bản scan báo giá (có ký tên, đóng dấu) 

qua Email hoặc bản giấy (có ký tên, đóng dấu) gửi về Sở Y tế qua:
- Địa chỉ Email tiếp nhận báo giá: syt@dongnai.gov.vn
- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Số 02, đường Phan Đình Phùng, phường Trấn 

Biên, thành phố Đồng Nai.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày, tính từ ngày ban hành văn bản yêu 

cầu báo giá.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày kết thúc 

tiếp nhận báo giá.
II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Danh mục công việc ( kèm theo danh mục khám sức khỏe)
2. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong qúy III năm 2026
3. Các điều khoản về tạm ứng và thanh toán
- Tạm ứng hợp đồng: Không áp dụng.
- Thanh toán hợp đồng: Nhà thầu cung cấp văn bản hợp đồng, biên bản 

nghiệm thu bàn giao hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính, giấy 
đề nghị thanh toán, các giấy tờ liên quan khác (nếu có) gửi chủ đầu tư để thanh 
toán hợp đồng theo quy định.

4. Hồ sơ đính kèm báo giá gồm
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- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ: Hồ sơ năng lực (Giấy phép đăng ký 
kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, các giấy tờ tương đương 
khác (nếu có),…).

- Thông tin liên hệ (Địa chỉ và số điện thoại liên lạc).
5. Các điều khoản khác
- Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ trong báo giá là chi phí trọn gói (Bao 

gồm các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật).
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Văn phòng Sở Y tế (t/h);
- Phòng Kế hoạch -Tài chính Sở Y tế (p/h);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, VP (Chiến).

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Nguyên
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DANH MỤC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2026
SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

(Kèm theo Công văn số       /SYT-VP,  ngày      tháng     năm 2026)

Giá (VNĐ)
 1/  KHÁM TỔNG QUÁT Nam Nữ ĐVT

Nam Nữ
  Đo chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp x x

 
Nội tổng quát : 
Tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận, tiết 
niệu, nội tiết, thần kinh, tâm thần

x x

  Ngoại: cơ - xương - khớp x x
  Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Mắt x x
  Da liễu x x
  Tổng kết hồ sơ x x

 
Khám phụ khoa ( dành cho Nữ )
Cy-prep Pap (phết tế bào âm đạo tầm 
soát ung thư cổ tử cung)

x

 2/  XÉT NGHIỆM Nam Nữ Nam Nữ

 
Tổng phân tích tế bào máu (bệnh về 
máu)

x x

  Viêm gan siêu vi C x x
  Viêm gan siêu vi B (HbsAg - Elisa) x x
  Kháng thể viêm gan B (Anti HBS) x x
  Đường máu (Glucose) x x
  Men gan : SGOT, SGPT, GGT x x
  Chức năng thận : Ure, Creatinine x x

 
Mỡ máu (Cholesterol, Triglycerid, 
HDL, LDL)

x x

  Acid uric x x

 
Tầm soát ung thư gan nguyên phát 
(AFP)

x x

  Tầm soát ung thư đại trực tràng (CEA)  x x
  Tầm soát ung thư dạ dày (CA 72 - 4) x x

 
Tầm soát ung thư nguyên bào phổi 
(CYFRA 21-1)

x x

 
Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến 
(PSA - Total)

x x

  Tầm soát ung thư vú (CA 15 – 3) x
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 
Tầm soát ung thư buồng trứng, trứng 
(CA 125)

x

  Tổng phân tích nước tiểu x x
 3/ THĂM DÒ CHỨC NĂNG Nam Nữ Nam Nữ
  Siêu âm tổng quát (màu) x x
  Siêu âm tuyến giáp (màu) x x
  Siêu âm tuyến vú (màu) x
  Siêu âm tim x x
  Điện tim x x

 4/  CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Nam Nữ Nam Nữ

 
Chụp X-Quang phổi thẳng (Kỹ thuật số 
- In phim các trường hợp có bệnh lý)

x x

 5/  KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE 
CÁ NHÂN + BỎ BAO THƯ

Nam Nữ Nam Nữ

 6/  SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ Nam Nữ Nam Nữ
 7/  SỐ LƯỢNG: Nam 60 người; Nữ 40 
người

60 
Người

40 
Người
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